
                         Bài tập Luyện từ, luyện câu 

Mở rộng vốn từ: Gia đình 

                                                               

3/ Thực hiện các yêu cầu dưới đây: 

a-  

 

 Người sinh ra em: …………………………………………………… 

 Người sinh ra bố em: ………………………………………………… 

 Người sinh ra mẹ em: ………………………………………………… 

 

b-                                                                                                  

M: anh, em, … 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                                           

                                                              

 

 

                   

 

là em gái của em.              Bé Khuê 

 

    Ai (cái gì, con gì) 

 

là gì? 

Thêm 3-5 từ chỉ người trong gia đình (theo mẫu).   

 

t 

Tìm từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng sau: 

 

t 

4/ Đặt 1-2 câu giới thiệu một người thân của em 
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